
PHỤ LỤC THỐNG KÊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
THUỘC UBND HUYỆN BA TƠ

(Kèm theo Báo cáo số  195 /BC-UBND ngày  20  tháng 5 năm 2025 của UBND huyện Ba Tơ)

STT Tên cơ quan

Tài liệu đã chỉnh lý
có thời hạn Tài liệu chưa chỉnh lý Tổng

cộng
mét TL

Ghi chú
Số

hộp/cặp Số mét Số bao Số thùng Tổng số
mét

1  Phòng Nội vụ (trong đó có tài liệu của
Phòng LĐTBXH cũ) 413 413 413 NV: 245 bao;

LĐ: 168 bao.

2 Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin 3 1,5 1,5

3
Văn Phòng HĐND và UBND huyện (trong
đó có tài liệu của Phòng Y tế cũ) và tài liệu
của UBND huyện, HĐND huyện

1239 148,5 162 162 310,5

4  Phòng Tư pháp 30 24 24

5 Phòng Nông nghiệp và Môi trường (gồm
Phòng Nông nghiệp cũ và TNMTcũ) 209 146,3 146,3

NN&PTNT: 145
bao (42 bao tài

liệu các năm trước
không còn giá tri);

LĐTBXH: 11
bao; TNMT: 53
bao (Lính vực

MT)

6 Phòng Tài chính – Kế hoạch 157 57,6 57,6

7 Thanh tra huyện 28 24 24
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8 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 168 15 176 132,9 147,9

Hồ sơ đã
chỉnh lý 168
hộp (bỏ 29

bao)
9 Phòng Giáo dục và Đào tạo. 239 0 167,3 167,3

10 Phòng Dân tộc và Tôn giáo 12 8 8

Tổng cộng 1407 163,5 1429 0 1071 1242,5
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH TRƯỞNG PHÒNG VÀ CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CÁC CƠ

QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC HUYỆN

STT Tên cơ quan Trưởng Phòng Chuyên viên được phân công phụ trách
công tác văn thư, lưu trữ

1  Phòng Nội vụ (trong đó có tài liệu của
Phòng LĐTBXH cũ) Phạm Quý Đức Phạm Thị Y Quý

2 Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông
tin Lê Cao Đỉnh Trần Thị Kim Tuyến

3
Văn Phòng HĐND và UBND huyện
(trong đó có tài liệu của Phòng Y tế
cũ)

Võ Thị Bích Lê Võ Thị Ly Na

4  Phòng Tư pháp Trần Thị Thanh Thúy Phạm Văn Ni

5
Phòng Nông nghiệp và Môi trường
(gồm Phòng Nông nghiệp cũ và
TNMTcũ)

Nguyễn Thị Vân Nguyễn Văn Hải

6 Phòng Tài chính – Kế hoạch Lê Thanh Phương Nguyễn Thị Minh Quý

7 Thanh tra huyện Nguyễn Văn Đinh Trần Thu Lan

8 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đinh Quang Thọ Phạm Hồng Nam

9 Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đinh Thị Ái Ly Trân Thị Thu Nương
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10 Phòng Dân tộc và Tôn giáo Trần Thanh Hoài Lý Thị Hà Xuyên
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